
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 202 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 202 DH52100937 Nguyễn Xuân Long 11/03/2003 Nam D21_TH02 a1 H02 a1 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

2 202 DH52104938 Nguyễn Vũ Luân 02/09/2003 Nam D21_TH02 a1 H02 a1 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

3 202 DH52107382 Trương Hồng Luân 12/10/2003 Nam D21_TH02 a1 H02 a1 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

4 202 DH52100465 Nguyễn Ngọc Minh 26/04/2003 Nam D21_TH02 a1 H02 a1 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

5 202 DH52101466 Nguyễn Hoài Nam 21/02/2003 Nam D21_TH02 a1 H02 a1 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6 202 DH52106256 Lê Thanh Nguyên 12/01/2003 Nam D21_TH02 a1 H02 a1 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

7 202 DH52105864 Mô Ham Mách A Ra Pát 17/11/2003 Nam D21_TH02 a1 H02 a1 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

8 202 DH52101914 Huỳnh Tấn Phát 24/05/2003 Nam D21_TH02 a1 H02 a1 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

9 202 DH52106284 Châu Vĩnh Phong 07/12/2003 Nam D21_TH02 a2 H02 a2 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

10 202 DH52105792 Hồ Thanh Phong 10/09/2003 Nam D21_TH02 a2 H02 a2 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

11 202 DH52103613 Lầu Ngọc Phú 23/11/2003 Nam D21_TH02 a2 H02 a2 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

12 202 DH52106083 Lê Trung Phú 20/09/2003 Nam D21_TH02 a2 H02 a2 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

13 202 DH52105157 Nguyễn Phú 23/03/2003 Nam D21_TH02 a2 H02 a2 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

14 202 DH52103820 Trương Trần Anh Phúc 21/09/2003 Nam D21_TH02 a2 H02 a2 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

Tầng/
Lầu

Phòng
 Số TT 
giường

Đợt - Thời gian học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘI TRÚ MÔN GDQP&AN - ĐỢT 2

TT
Lớp/

Đại đội
MSSV Ngày sinh

Giới 
tính

Lớp
Tiểu 

đội (a)

1/6



Họ và tên Tầng/
Lầu

Phòng
 Số TT 
giường

Đợt - Thời gian họcTT
Lớp/

Đại đội
MSSV Ngày sinh

Giới 
tính

Lớp
Tiểu 

đội (a)

15 202 DH52105154 Nguyễn Tuấn Sang 30/01/2003 Nam D21_TH02 a2 H02 a2 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

16 202 DH52101870 Hứa Vinh Thắng 03/01/2003 Nam D21_TH02 a3 H02 a3 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

17 202 DH52105312 Trần Hà Xuân Thịnh 19/05/2003 Nam D21_TH02 a3 H02 a3 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

18 202 DH52100639 Nguyễn Trung Tính 15/09/2003 Nam D21_TH02 a3 H02 a3 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

19 202 DH52106734 Đặng Đức Trí 20/01/2003 Nam D21_TH02 a3 H02 a3 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

20 202 DH52103540 Ngô Nguyễn Thành Triễn 06/01/2003 Nam D21_TH02 a3 H02 a3 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

21 202 DH52101407 Nguyễn Quang Triệu 13/10/2003 Nam D21_TH02 a3 H02 a3 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

22 202 DH52111960 Hà Tiến Trung 23/11/2003 Nam D21_TH02 a3 H02 a3 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

23 202 DH52105156 Lê Thanh Trung 02/02/2002 Nam D21_TH02 a3 H02 a3 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

24 202 DH52100800 Thân Quốc Tú 17/08/2003 Nam D21_TH02 a4 H02 a4 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

25 202 DH52107408 Trần Minh Tú 07/11/2003 Nam D21_TH02 a4 H02 a4 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

26 202 DH52105346 Lê Nguyễn Thành Vũ 14/06/2003 Nam D21_TH02 a4 H02 a4 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

27 202 DH52106190 Bùi Quốc Anh 09/03/2003 Nam D21_TH03 a4 H02 a4 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

28 202 DH52106241 Phạm Bảo Anh 05/02/2003 Nam D21_TH03 a4 H02 a4 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

29 202 DH52101856 Nguyễn Duy Bản 01/01/2003 Nam D21_TH03 a4 H02 a4 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

30 202 DH52101128 Nguyễn Kỳ Hoàng Chương 13/11/2003 Nam D21_TH03 a4 H02 a4 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

31 202 DH52107607 Lê Hoàng Công 25/02/2003 Nam D21_TH03 a4 H02 a4 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

32 202 DH52106599 Dương Chấn Đạt 01/11/2003 Nam D21_TH03 a5 H02 a5 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

33 202 DH52107076 Lê Tuấn Đạt 01/04/2003 Nam D21_TH03 a5 H02 a5 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

34 202 DH52103348 Nguyễn Phan Hoàng Đạt 28/08/2003 Nam D21_TH03 a5 H02 a5 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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35 202 DH52100456 Huỳnh Hoàng Hải 27/08/2003 Nam D21_TH03 a5 H02 a5 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

36 202 DH52101130 Nguyễn Anh Hào 12/07/2003 Nam D21_TH03 a5 H02 a5 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

37 202 DH52102882 Bùi Thanh Hậu 10/04/2003 Nam D21_TH03 a5 H02 a5 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

38 202 DH52107728 Lê Huy Hoàng 18/07/2003 Nam D21_TH03 a5 H02 a5 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

39 202 DH52104015 Nguyễn Huy Hoàng 06/06/2003 Nam D21_TH03 a5 H02 a5 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

40 202 DH52103289 Nguyễn Quốc Hoàng 07/11/2002 Nam D21_TH03 a6 H02 a6 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

41 202 DH52107715 Trần Văn Hoàng 27/12/2003 Nam D21_TH03 a6 H02 a6 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

42 202 DH52103404 Trần Hoàng Huy 17/05/2003 Nam D21_TH03 a6 H02 a6 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

43 202 DH52101490 Phan Dương Khang 30/06/2003 Nam D21_TH03 a6 H02 a6 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

44 202 DH52106560 Phạm Đoàn Khánh 25/04/2003 Nam D21_TH03 a6 H02 a6 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

45 202 DH52106994 Nguyễn Phạm Đăng Khoa 10/02/2003 Nam D21_TH03 a6 H02 a6 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

46 202 DH52106310 Trương Thủ Khoa 10/11/2002 Nam D21_TH03 a6 H02 a6 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

47 202 DH52103066 Đỗ Nguyễn Anh Khôi 17/06/2003 Nam D21_TH03 a7 H02 a7 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

48 202 DH52107543 Nguyễn Võ Trung Kiên 21/11/2003 Nam D21_TH03 a7 H02 a7 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

49 202 DH52101039 Trần Quí Kiệt 24/05/2003 Nam D21_TH03 a7 H02 a7 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

50 202 DH52101401 Nguyễn Công Bảo Long 06/07/2003 Nam D21_TH03 a7 H02 a7 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

51 202 DH52106740 Trần Hoàng Long 21/04/2003 Nam D21_TH03 a7 H02 a7 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

52 202 DH52102880 Huỳnh Quốc Lợi 10/08/2003 Nam D21_TH03 a7 H02 a7 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

53 202 DH52103784 Nguyễn Hữu Luân 03/08/2003 Nam D21_TH03 a7 H02 a7 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

54 202 DH52103467 Nguyễn Thành Minh 13/06/2002 Nam D21_TH03 a7 H02 a7 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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55 202 DH52103115 Nguyễn Thiện Nhân 16/02/2003 Nam D21_TH03 a8 H02 a8 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

56 202 DH52104508 Trần Sô Ny 02/04/2003 Nam D21_TH03 a8 H02 a8 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

57 202 DH52103039 Phạm Xuân Phú 03/09/2003 Nam D21_TH03 a8 H02 a8 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

58 202 DH52106430 Nguyễn Trọng Phúc 17/05/2003 Nam D21_TH03 a8 H02 a8 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

59 202 DH52105659 Bạch Đức Phước 05/06/2003 Nam D21_TH03 a8 H02 a8 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

60 202 DH52103494 Trần Thanh Phương 27/03/2003 Nam D21_TH03 a8 H02 a8 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

61 202 DH52104560 Lê Anh Quân 04/10/2002 Nam D21_TH03 a8 H02 a8 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

62 202 DH52100077 Chu Gia Quyền 27/08/2002 Nam D21_TH03 a9 H02 a9 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

63 202 DH52107035 Lưu Tấn Sang 24/08/2003 Nam D21_TH03 a9 H02 a9 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

64 202 DH52100133 Trần Đình Thái 05/10/2001 Nam D21_TH03 a9 H02 a9 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

65 202 DH52104774 Tô Văn Thanh 10/09/2003 Nam D21_TH03 a9 H02 a9 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

66 202 DH52103871 Phạm Minh Trị 26/10/2003 Nam D21_TH03 a9 H02 a9 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

67 202 DH52107697 Đinh Nguyễn Tuấn 15/12/2003 Nam D21_TH03 a9 H02 a9 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

68 202 DH52100999 Phạm Mạnh Tuấn 18/08/2003 Nam D21_TH03 a9 H02 a9 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

69 202 DH52104582 Ngô Duy Tùng 09/09/2003 Nam D21_TH03 a10 H02 a10 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

70 202 DH52105320 Hồ Nhật Tường 20/08/2003 Nam D21_TH03 a10 H02 a10 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

71 202 DH52106608 Đỗ Quang Vinh 29/09/2003 Nam D21_TH03 a10 H02 a10 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

72 202 DH52107698 Nguyễn Lê Hoàng Vinh 26/05/2003 Nam D21_TH03 a10 H02 a10 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

73 202 DH52103727 Đào Duy Hoàng Vương 11/01/2003 Nam D21_TH03 a10 H02 a10 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

74 202 DH52104583 Đặng Hoài An 23/09/2003 Nam D21_TH04 a10 H02 a10 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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75 202 DH52107366 Lê Quốc An 29/08/2003 Nam D21_TH04 a10 H02 a10 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

76 202 DH52101199 Lê Nguyễn Thanh Bình 17/12/2003 Nam D21_TH04 a10 H02 a10 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

77 202 DH72004729 Mei Chih Lung 18/02/2002 Nam D20_KD02 a11 H02 a11 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

78 202 DH72005492 Nguyễn Hoàng Tấn 02/02/2002 Nam D20_KD02 a11 H02 a11 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

79 202 DH72005322 Võ Ngô Minh Khôi 30/11/2002 Nam D20_MAR01 a11 H02 a11 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

80 202 DH72004209 Trần Ngọc Mạnh 20/09/2002 Nam D20_MAR01 a11 H02 a11 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

81 202 DH72004333 Nguyễn Thanh Tâm 17/04/2002 Nam D20_MAR01 a11 H02 a11 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

82 202 DH72001604 Trần Trung Nghĩa 03/05/2002 Nam D20_MAR02 a11 H02 a11 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

83 202 DH72002292 Nguyễn Huy Tuân 07/10/2002 Nam D20_MAR02 a11 H02 a11 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

84 202 DH72004048 Nguyễn Văn Đức 17/12/2002 Nam D20_MAR03 a11 H02 a11 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

85 202 DH72004994 Trần Đức Hòa 24/01/2002 Nam D20_MAR04 a12 H02 a12 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

86 202 DH72000399 Nguyễn Gia Huy 22/11/2002 Nam D20_MAR04 a12 H02 a12 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

87 202 DH72003579 Biện Thanh Anh Khoa 22/06/2001 Nam D20_MAR04 a12 H02 a12 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

88 202 DH72005486 Nguyễn Cao Sơn 04/10/2002 Nam D20_MAR04 a12 H02 a12 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

89 202 DH72007317 Thái Duy Phú 17/03/2002 Nam D20_MAR05 a12 H02 a12 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

90 202 DH12006269 Mao Tấn An 23/09/2002 Nam D20_ROAI01 a12 H02 a12 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

91 202 DH72001741 Nguyễn Huỳnh Thanh Phong 09/11/2002 Nam D20_TC01 a12 H02 a12 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

92 202 DH72004112 Hồ Anh Khoa 10/09/2002 Nam D20_TC02 a12 H02 a12 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

93 202 DH52107512 Võ Thị Hồng Nhi 25/05/2003 Nữ D21_TH02 a14 H02 a14 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

94 202 DH52101137 Nguyễn Quỳnh Như 31/10/2003 Nữ D21_TH02 a14 H02 a14 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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95 202 DH52101584 Nguyễn Thị Anh Thư 21/07/2003 Nữ D21_TH02 a14 H02 a14 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

96 202 DH52108297 Nguyễn Ngọc Yến Linh 02/12/2003 Nữ D21_TH03 a14 H02 a14 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

97 202 DH52102720 Trần Nguyễn Bảo Uyên 05/04/2003 Nữ D21_TH03 a14 H02 a14 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

98 202 DH52102487 Nguyễn Thị Tử Vi 11/02/2003 Nữ D21_TH03 a14 H02 a14 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

99 202 DH52106879 Nguyễn Thúy Vy 30/04/2003 Nữ D21_TH03 a14 H02 a14 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

100 202 DH52101497 Lê Yến Đan 15/02/2003 Nữ D21_TH04 a14 H02 a14 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

101 202 DH52107557 Võ Xuân Huy 23/09/2003 Nam D21_TH03 a6 H02 a6 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

102 202 DH52108080 Nguyễn Trường Phúc 24/07/2003 Nam D21_TH03 a8 H02 a8 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

103 202 DH52107089 Nguyễn Minh Nhựt Thanh 17/12/2003 Nam D21_TH03 a9 H02 a9 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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